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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH SON LA Déc 1ap - Tu do - Hanh phuc
$6:1278QDP-UBND Son La, ngay 02 thdng 06 nam 2025
QUYET PINH

Ban hanh danh muc dich vu céng truc tuyén toan trinh méi ban hanh
va danh muc dich vu cong trwc tuyén mgt phan bi bai b6 linh vuc dau gia tai
san thu¢c pham vi chirc nang quan ly nha nwée cia S¢ Tw phap

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH

Can cir Ludt Té chirc chinh quyén dia phwong niam 2025;

Can cir Nghi dinh sé 61/2018/NP-CP ngay 23/4/2018 cua Chinh phi quy dinh
vé thuc hién co ché mét cira, mot civa lién thong trong gidi quyét thii tuc hanh chinh;
Nghi dinh s6 107/2021/NP-CP ngay 06/12/2021 cua Chinh phu sita doi Nghi dinh
56 61/2018/NP-CP ngay 23/4/2018 cua Chinh phu vé thure hién co ché mét cira, mot
cira lién théng trong gidi quyét thii tuc hanh chinh;

Can cir Nghi dinh s6 45/2020/NP-CP ngay 08/4/2020 cua Chinh phui vé thuee hién
thu tuc hanh chinh trén moi truong dién ti; Nghi dinh s6 42/2022/ND-CP ngay
241612022 ciia Chinh phit quy dinh cung cdp théng tin va dich vu cong truc tuyén cia
co quan nha nuoc trén moi truong mang,

Can cir Thong tu s6 01/2023/TT-VPCP ngay 05/4/2023 cuia Van phong Chinh
phi quy dinh mot s6 ngi dung va bién phdp thi hanh trong s6 hoa ho so, két qua giai
quyét thu tuc hanh chinh va thuc hién thu tuc hanh chinh trén maoi truong dién tir;

Theo dé nghi ciia Gidm doc So Tw phdp tai To trinh so 88/TTr-STP ngay
30/5/2025.

QUYET PINH:

Piéu 1. Ban hanh kém theo Quyét dinh nay danh muyc dich vy cong truc tuyén
toan trinh mai ban hanh va danh myc dich vu cong tryc tuyen mot phan bi béi bo linh
vuc dau gia tai san thudc pham vi chire nang quan 1y nha nude ciia S¢ Tu phap nhu sau:

,l. Cong b6 02 danh muc dich vu cong tryc tuyén toan trinh méi ban hanh linh
vuc dau gia tai san thudc pham vi chirc nang quan Iy nha nude ctia S¢ Tu phap.
(C6 phu luc I ban hanh kém theo)

2. Béi bo 02 danh myc dich vu cong truc tuyén mdt phan tai s6 thir ty 6, 8 muc
II phan A phu luc ban hanh kém theo Quyét dinh s6 908/QD-UBND ngay 221412024
cua Chu tich UBND tinh vé Ban hanh danh myc dich vy cong tryc tuyén toan trinh

va dich vu cong truc tuyén mot phan thudc pham vi chtrc nang quan 1y nha nude ciia
S& Tu phap.

(C6 Phu luc IT ban hanh kem theo)
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Piéu 2. Quyét dinh nay co6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky. S¢ Tu phap, Vin
phong UBND tinh, S& Khoa hoc va Cong nghé c6 trach nhiém nhu sau:

1. So Tu phép td chirc trién khai thuc hién dich vu cong truc tuyén trén Hé théng
Thong tin giai quyét thi tuc hanh chinh cua tinh theo Danh muyc dugc phé duyét.
Thudng xuyén ra soat, danh gia, d& xuat phuong an sura d6i, bd sung quy dinh tai cac
van ban quy pham phap luat lién quan, thyc hién tai cau trac quy trinh, cung cap dich
vu cong truc tuyén toan trinh, dich vu cong truc tuyén mot phan thudc pham vi, chirc
nang quan ly trinh Chu tich Uy ban nhan dan tinh phé duyét theo quy dinh. Pay manh
cong tac phd bién, thong tin, tuyén truyén, khuyen khich, thic day doanh nghi¢p va
ngudi dan ndp ho so truc tuyén, thanh toan truc tuyén trén Cong Dich vu cong qubc gia
va Hé théng Thong tin giai quyét thi tuc hanh chinh cua tinh.

2. Vin phong UBND tinh chu tri, phéi hop véi cac co quan, don vi ¢o lién
quan theo doi, kiém tra, don dbc viéc trién khai, thuc hién dich vu cong truc tuyén
clia cac co quan, don vi trén Hé thong Thong tin giai quyét thil tuc hanh chinh cua
tinh. Phéi hop voi cac co quan, don vi o lién quan quan ly, van hanh H¢ théng
Thong tin giai quyet thu tuc hanh chinh cua tinh dam bao hoat dong thong sudt va
dap tng cac yéu cau vé chirc ning, k¥ thuat, an toan, an ninh thoéng tin. Tich hop,
cung cap Danh muc dich vy cong tryc tuyén da duoc phé duyét trén Cong Dich vu
cong quoc gia; ph01 hop voi cac co quan, don vi cap nhat, hiéu chinh, bd sung noi
dung thong tin, biéu mau thi tyc hanh chinh trén Co s¢ dir liéu qudc gia vé thu tuc
hanh chinh va Hé thong Thong tin giai quyét thil tyc hanh chinh cua tinh.

3. S¢ Khoa hoc va Cong ngh¢ phdi hop vai cac co quan, don vi lién quan, dam
bao cac diéu kién vé ha tang cong ngh¢ thong tin; tiéu chuan ky thuat, chir ky s va cac
diéu kién c6 lién quan dé trién khai thyc hién viéc cung cap dich vu cong truc tuyén cia
tinh dugc thuan loi, hiéu qua. Tham muu, dé xuat UBND tinh céac giai phap nang cao
chat luong, hiéu qua cung cép dich vu cong truc tuyén trén dia ban tinh, chi dao, huéng
dan cac co quan bao chi day manh cong tac truyen thong vé y nghia, tam quan trong,
cac quy trinh thye hién dich vy cong truc tuyén; truyén thong cac mé hinh tét, cach 1am
hay, sang tao, hi¢u qua trong trién khai thyc hién.

Piéu 3. Chanh Vin phong Uy ban nhan dan tinh; Giam dc S¢: Tu phéap, Khoa
hoc va Cong nghé¢; Thu trudng cac sd, ban, nganh; Chu tich Uy ban nhan dan cac huyén,
thi xa, thanh phé ; Chu tich ny ban nhan dan cac xa, phuong, thi tran va cac tb chue, ca
nhan c6 lién quan chiu trach nhiém thi hanh quyét dinh nay./.

Noi nhfn-‘ binh phis (b/c) KT. CHU TICH
- Van phong Chinh phu (b/c); 8 i

- Chu tic UBND tinh (b/c); - PHO CHU TICH
- Cac Pho Chu tich UBND tinh;
- Nhu Diéu 3;

- VNPT tinh;

- Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tinh;

- Trung tdm Thong tin tinh;
- Luu: VT, KSTTHC, Tr.

Lé Hong Minh
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Phu luc |
‘ DANH MUC ,
§H VU CONG TRUC TUYEN TOAN TRINH MOI BAN HANH LiNH VU'C PAU GIA TAI SAN
| THUQC PHAM VI CHUC NANG QUAN LY NHA NUOC CUA SO TU PHAP
J hanh keém theo Quyét dinh s61278/0D-UBND ngay 02 thang 06 nan2025cia Chii tich UBND tinh Son La)

Cach thiwre
tg‘:;cygtl %I;;El Truc Truc pé xuat | Khong xac
Tén thi tuc ~ X Cip thuc A tuyén tuyén | nanglén | dinhla
i hanh chinh Ma so TTHC hi¢n ngﬁ? gﬁz toan mot toan DVC truc
! Tnhl A2 3 tuvén3
TTHC hién trinh phan trinh uyen
nay
Thu tuc thay d6i ndi dung ding ky hoat ’ Truc ‘guyén,
1 | dong cua Chi nhanh doanh nghiép dau Cap tinh truc ti€p, buu X
S 1.013634 -
gia tai san chinh cong ich
Thu tuc cap lai Gidy dang ky hoat dong , Truc ‘,cuyén,
2 | cuachinhanh doanh nghiép dau gia tai 1013635 Cap tinh truc ti€p, buu X

san

chinh cong ich

! Theo Khoén 1, Diéu 13 Thong tu sf} 01/2023/TT-VPCP ngay 05 thang 4 nam 2023 cua Van phong Chinh phu
2 Theo Khoan 2, Diéu 13 Thong tu sc} 01/2023/TT-VPCP ngay 05 thang 4 nam 2023 cta Van phong Chinh phua
3 Theo Khoan 3, Diéu 13 Thong tu s6 01/2023/TT-VPCP ngay 05 thang 4 nim 2023 ctia Vin phong Chinh phu
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Phu luc |1
. , DANH MUC ’
YWICH VU CONG TRU'C TUYEN MOT PHAN BI BAI BO LINH VUC PAU GIA TAI SAN
) 1 THUQC PHAM VI CHUC NANG QUAN LY NHA NUGC CUA SO TU PHAP
Sgheihanh kem theo Quyét dinh s61278/0P-UBND ngay 02 thang 06nim202%ia Chii tich UBND tinh Son La)

Cach thuc
tg‘;;g: %I;;El Truc Truc | Péxuat | Khong xac
Tén thi tuc . X Cip thue A tuyén tuyén | nanglén | dinhla
i hanh chinh Maso TTHC hién ngﬁ? Igﬁz toan mot toan DVC tryc
! ‘nhd An5 3 tuvén®
TTHC hién trinh phan trinh uyen
nay
Truc tuyén,
1 | Tha tuc cap lai Thé d4u gid vién 2.001807.000 Cép tinh tryc tiép, buu X Co
.00.00.H52 RS
chinh cbng ich
Truc tuyén,
2 | Thu tuc cap Thé diu gia vién 2.001815.000 Cép tinh tryc tiép, buu X Co
.00.00.H52 RS
chinh cbng ich

4 Theo Khoan 1, Diéu 13 Thong tu sf} 01/2023/TT-VPCP ngay 05 thang 4 nam 2023 cta Van phong Chinh phua
5 Theo Khoan 2, Diéu 13 Thong tu sc} 01/2023/TT-VPCP ngay 05 thang 4 nam 2023 cta Van phong Chinh phua
6 Theo Khoan 3, Diéu 13 Thong tu s6 01/2023/TT-VPCP ngay 05 thang 4 nim 2023 ctia Vin phong Chinh phu




		2025-06-02T15:46:34+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-02T16:50:34+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-02T16:50:34+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-02T16:50:34+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-02T16:50:49+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-02T16:50:59+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-02T16:51:04+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-02T16:51:09+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-02T16:51:14+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-02T16:51:22+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-02T16:51:27+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-02T16:51:32+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-02T16:51:38+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-02T16:52:07+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-02T16:52:12+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-02T16:52:16+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		ttthongtin@sonla.gov.vn
	2025-12-12T17:55:16+0700




